
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 HĐTN-SHDC GD-Địa phương LS - ĐL LS - ĐL Toán S1 HĐTN-SHDC KHTN Tin KHTN KHTN

S2 HĐTN-SHL Văn TATC LS - ĐL Văn S2 HĐTN-SHL GD-Địa phương NT-Nhạc HĐTN-CĐ KHTN

S3 Toán NT-Nhạc TATC GDCD Văn S3 CN Anh LS - ĐL Anh Toán

S4 GDTC NT-Mỹ thuật Toán Anh KHTN S4 LS - ĐL Anh GDTC GDCD Văn

S5 GDTC Anh Toán Anh KHTN S5 LS - ĐL Văn GDTC Văn Văn

C1 Văn KHTN Buổi 2 Tin TATC Văn Buổi 2 C1 Stem Văn Buổi 2 Đ sách Toán KHTN Buổi 2

C2 KHTN Kỹ năng sống CN TABN HĐTN-CĐ C2 NT-Mỹ thuật Tiếng Anh Buổi 2 Kỹ năng sống Toán TABN

C3 Toán Buổi 2 Đ sách TABN KHTN Stem C3 Toán Buổi 2 TABN Toán Toán Buổi 2 Văn Buổi 2

C4 C4

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 HĐTN-SHDC Anh GDTC GDCD Tin S1 HĐTN-SHDC GDTC GD-Địa phương NT-Mỹ thuật LS - ĐL

S2 HĐTN-SHL NT-Nhạc GDTC Văn HĐTN-CĐ S2 HĐTN-SHL GDTC Anh HĐTN-CĐ LS - ĐL

S3 KHTN Văn Toán Văn GD-Địa phương S3 Toán Anh LS - ĐL KHTN Văn

S4 Toán KHTN Anh LS - ĐL Toán S4 TATC Anh Toán GDCD Văn

S5 LS - ĐL KHTN Anh LS - ĐL Toán S5 TATC KHTN Toán Văn Toán

C1 Toán Buổi 2 Stem Tiếng Anh Buổi 2 Kỹ năng sống Văn C1 Đ sách TATC Stem CN Tin

C2 CN KHTN Buổi 2 Đ sách NT-Mỹ thuật KHTN C2 TABN Văn Toán Buổi 2 KHTN Buổi 2 KHTN

C3 Văn Buổi 2 Văn Buổi 2 Toán Buổi 2 TABN TABN C3 TABN Văn Buổi 2 Kỹ năng sống NT-Nhạc KHTN

C4 C4

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 HĐTN-SHDC GDTC TATC KHTN Toán S1 HĐTN-SHDC KHTN LS - ĐL LS - ĐL HĐTN-CĐ

S2 HĐTN-SHL GDTC TATC NT-Nhạc GD-Địa phương S2 HĐTN-SHL Văn GD-Địa phương LS - ĐL KHTN

S3 Toán KHTN Tin GDCD KHTN S3 Văn Văn Toán Toán KHTN

S4 Toán Văn Anh Anh KHTN S4 Anh NT-Nhạc GDTC Toán Toán

S5 HĐTN-CĐ Văn Anh NT-Mỹ thuật LS - ĐL S5 Anh NT-Mỹ thuật GDTC GDCD CN

C1 Stem KHTN Buổi 2 Toán Văn Buổi 2 Kỹ năng sống C1 Văn Buổi 2 Anh Tiếng Anh Buổi 2 Đ sách Toán Buổi 2

C2 Đ sách TABN LS - ĐL CN Toán Buổi 2 C2 Stem Văn Buổi 2 Toán Buổi 2 KHTN TABN

C3 Văn TABN LS - ĐL TATC Văn C3 KHTN Buổi 2 Kỹ năng sống Tin Văn TABN

C4 C4

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 HĐTN-SHDC Văn Toán Toán KHTN S1 HĐTN-SHDC GD-Địa phương LS - ĐL GDCD Văn

S2 HĐTN-SHL Anh Toán GDCD Toán S2 HĐTN-SHL HĐTN-CĐ LS - ĐL LS - ĐL Văn

S3 LS - ĐL HĐTN-CĐ KHTN Tin LS - ĐL S3 Văn CN Toán NT-Nhạc KHTN

S4 Văn GDTC KHTN Anh LS - ĐL S4 Toán KHTN Anh KHTN Toán

S5 Văn GDTC CN Anh NT-Mỹ thuật S5 Toán Anh Anh KHTN Tin

C1 KHTN Văn Buổi 2 Kỹ năng sống Tiếng Anh Buổi 2 Văn Buổi 2 C1 Văn Buổi 2 Văn Tiếng Anh Buổi 2 KHTN Buổi 2 Văn Buổi 2

C2 Toán Buổi 2 Đ sách Stem TABN Văn C2 Toán Buổi 2 GDTC TABN Kỹ năng sống Đ sách

C3 GD-Địa phương NT-Nhạc KHTN Buổi 2 TABN Toán Buổi 2 C3 Stem GDTC TABN NT-Mỹ thuật Toán Buổi 2

C4 C4

C5 C5
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  - Tên lớp    : 7/4   - Tên lớp    : 7/5

  - Chủ nhiệm        : Chou Kiệt Hoàng   - Chủ nhiệm        : Đỗ Thị Hường
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Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám

TKB số 3 năm học 2024-2025 TKB số 3 năm học 2024-2025

(Từ 16/ 09/ 2024) (Từ 16/ 09/ 2024)

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thương   - Chủ nhiệm        : Nguyễn Bá Đoan Nhu
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TKB số 3 năm học 2024-2025 TKB số 3 năm học 2024-2025

(Từ 16/ 09/ 2024) (Từ 16/ 09/ 2024)

  - Tên lớp    : 7/2   - Tên lớp    : 7/3
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Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám

(Từ 16/ 09/ 2024) (Từ 16/ 09/ 2024)

  - Tên lớp    : 6/3   - Tên lớp    : 7/1

  - Chủ nhiệm        : Đoàn Thị Phương Trang   - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Ánh Tuyết
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Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám

TKB số 3 năm học 2024-2025 TKB số 3 năm học 2024-2025

  - Tên lớp    : 6/1   - Tên lớp    : 6/2

  - Chủ nhiệm        : Ngô Tùng Thị Thanh Hoá   - Chủ nhiệm        : Bùi Thị Hợi
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Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám

TKB số 3 năm học 2024-2025 TKB số 3 năm học 2024-2025

(Từ 16/ 09/ 2024) (Từ 16/ 09/ 2024)



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 HĐTN-SHDC GDTC Toán NT-Nhạc Toán S1 HĐTN-SHDC KHTN NT-Nhạc TATC NT-Mỹ thuật

S2 HĐTN-SHL GDTC Toán Anh NT-Mỹ thuật S2 HĐTN-SHL KHTN Anh Văn Toán

S3 KHTN CN Anh Anh GD-Địa phương S3 LS - ĐL TATC Anh LS - ĐL Toán

S4 KHTN Văn Tin Văn KHTN S4 LS - ĐL Văn Tin KHTN HĐTN-CĐ

S5 Toán Văn HĐTN-CĐ GDCD Văn S5 Văn Văn TATC GDCD KHTN

C1 TATC Kỹ năng sống LS - ĐL KHTN Stem C1 Văn Buổi 2 CN GD-Địa phương TABN Đ sách

C2 KHTN Buổi 2 TABN TABN Đ sách LS - ĐL C2 Stem TABN GDTC Anh Toán Buổi 2

C3 Văn Buổi 2 TATC TATC Toán Buổi 2 LS - ĐL C3 Toán KHTN Buổi 2 GDTC Toán Kỹ năng sống

C4 C4

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 HĐTN-SHDC Anh GDTC Tin Văn S1 HĐTN-SHDC Anh GDTC LS - ĐL KHTN

S2 HĐTN-SHL Anh GDTC GDCD Toán S2 HĐTN-SHL Anh GDTC GDCD KHTN

S3 Văn KHTN NT-Nhạc Anh Toán S3 KHTN Văn HĐTN-CĐ KHTN Tin

S4 Văn CN LS - ĐL KHTN NT-Mỹ thuật S4 GD-Địa phương Văn LS - ĐL NT-Mỹ thuật CN

S5 GD-Địa phương Văn LS - ĐL KHTN KHTN S5 Văn NT-Nhạc LS - ĐL Anh Văn

C1 KHTN Buổi 2 TABN TABN Toán Toán Buổi 2 C1 Toán Đ sách Toán Buổi 2 Toán Toán Buổi 2

C2 Kỹ năng sống Văn Buổi 2 HĐTN-CĐ Toán Buổi 2 Văn Buổi 2 C2 Văn Buổi 2 KHTN Buổi 2 Tiếng Anh Buổi 2 Toán Stem

C3 Đ sách Tiếng Anh Buổi 2 Toán Stem LS - ĐL C3 Kỹ năng sống Văn Buổi 2 Toán TABN TABN

C4 C4

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 HĐTN-SHDC Văn TATC Văn Văn S1 HĐTN-SHDC NT-Nhạc Toán GDCD LS - ĐL

S2 HĐTN-SHL KHTN LS - ĐL KHTN Văn S2 HĐTN-SHL CN Toán Anh CN

S3 GDTC KHTN LS - ĐL KHTN CN S3 Anh Văn HĐTN-CĐ NT-Mỹ thuật Toán

S4 GDTC Anh Anh GDCD Toán S4 Anh GDTC LS - ĐL KHTN Văn

S5 HĐTN-CĐ Anh NT-Nhạc TATC Toán S5 Toán GDTC LS - ĐL KHTN Văn

C1 NT-Mỹ thuật TATC Tin KHTN Buổi 2 LS - ĐL C1 KHTN Buổi 2 Văn Buổi 2 Toán Buổi 2 Văn TABN

C2 Toán Văn Buổi 2 Toán TABN Toán Buổi 2 C2 Toán Buổi 2 Stem Tin Văn Buổi 2 Kỹ năng sống

C3 Stem CN TABN Kỹ năng sống Đ sách C3 KHTN TABN Đ sách Tiếng Anh Buổi 2 KHTN

C4 C4

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 HĐTN-SHDC CN Anh Anh CN

S2 HĐTN-SHL Văn Tin Anh Văn

S3 Toán NT-Mỹ thuật HĐTN-CĐ GDCD Văn

S4 KHTN GDTC Toán Văn LS - ĐL

S5 KHTN GDTC Toán NT-Nhạc LS - ĐL

C1 Kỹ năng sống Tiếng Anh Buổi 2 Toán Buổi 2 Stem KHTN

C2 Văn Buổi 2 Văn Buổi 2 TABN KHTN Buổi 2 TABN

C3 Toán Buổi 2 KHTN LS - ĐL Đ sách Toán

C4

C5

  - Chủ nhiệm        : Phạm Nguyễn Kim Ngân

S
Á

N
G

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám

TKB số 3 năm học 2024-2025

(Từ 16/ 09/ 2024)

  - Tên lớp    : 9/3

  - Tên lớp    : 9/1   - Tên lớp    : 9/2

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Vân Anh   - Chủ nhiệm        : Đào Viết Lý
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Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám

TKB số 3 năm học 2024-2025 TKB số 3 năm học 2024-2025

(Từ 16/ 09/ 2024) (Từ 16/ 09/ 2024)

  - Chủ nhiệm        : Ong Xuân Đức   - Chủ nhiệm        : Lê Minh Hợp
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TKB số 3 năm học 2024-2025 TKB số 3 năm học 2024-2025

(Từ 16/ 09/ 2024) (Từ 16/ 09/ 2024)

  - Tên lớp    : 8/3   - Tên lớp    : 8/4
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Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám

(Từ 16/ 09/ 2024) (Từ 16/ 09/ 2024)

  - Tên lớp    : 8/1   - Tên lớp    : 8/2

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Huế   - Chủ nhiệm        : Lê Thị Trang

Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám

TKB số 3 năm học 2024-2025 TKB số 3 năm học 2024-2025


